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TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN HẢI AN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

  Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Ôn  Đỗ Đức Ho n . 

 Các Hội thẩm nhân dân:  

 Ôn  Lâm Thanh Du 

 Ôn  Nguyễn Văn Phươn . 

 Thư ký ghi biên bản phiên toà:    Đỗ Thị Quyên - Thư ký To   n nhân 

dân quận H i An, th nh ph  H i Phòn . 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

tham gia phiên tòa:    Trần Thị Thu - Kiểm s t viên. 

N  y 30 th n  9 năm 2020, tại trụ sở Tòa  n nhân dân quận H i An xét 

xử sơ thẩm côn  khai vụ  n dân sự thụ lý s : 69/2018/TLST-DS n  y 27 th n  9 

năm 2018 về " Yêu cầu khôn  côn  nhận giao dịch chuyển nhượn  đất, kiện đòi 

quyền sử dụn  đất v  t i s n gắn liền với đất" theo Quyết định đưa vụ  n ra xét 

xử s  18/2020/QĐXXST-DS n  y 15/8/2020; Quyết định hoãn phiên tòa s  

20/2020/QĐST-DS n  y 15 th n  9 năm 2020  iữa c c đươn  sự: 

 1. Nguyên đơn:    Lươn  Thị M; nơi ĐKHKTT v  nơi ở: Tổ N, phườn  

Đằn  H i, quận H i An, th nh ph  H i Phòn . Có mặt. 

N ười đại diện hợp ph p: Anh N uyễn Hùn  Cườn , sinh năm 1987; địa 

chỉ: Thôn Kim Sơn, xã Tân Tr o, huyện Kiến Thụy, th nh ph  H i Phòn , Luật 

sư - Đo n luật sư th nh ph  H i Phòn  l  n ười đại diện theo ủy quyền theo 

Giấy ủy quyền n  y 24/8/2018. Có mặt. 

2. Bị đơn:  

-    Lê Thị N ; nơi ĐKHKTT v  nơi ở: Tổ X, phườn  Đằn  H i, quận 

H i An, th nh ph  H i Phòn  (đã chết năm 2019). 
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N ười kế thừa quyền v  n hĩa vụ t  tụn  của bị đơn: Ôn  Đ m Văn H; 

chị Đ m Thị N; anh Đ m Văn T; anh Đ m Văn T; chị Đ m Thị N; địa chỉ: Tổ 6, 

phườn  Đằn  H i, quận H i An, th nh ph  H i Phòn . Đều vắn  mặt. 

- Ôn  Lê Đức C; nơi ĐKHKTT v  nơi ở: Tổ X, phườn  Đằn  H i, quận 

H i An, th nh ph  H i Phòn . Vắn  mặt. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

- Ôn  Đ m Văn H; chị Đ m Thị N; anh Đ m Văn T; anh Đ m Văn T; chị 

Vũ Thị Kim D; cùn  nơi ĐKHKTT v  nơi ở: Tổ X, phườn  Đằn  H i, quận H i 

An, th nh ph  H i Phòn . Đều vắn  mặt. 

-    Đinh Thị H; chị Lê Thị H; anh Lê Đức C; cùn  nơi ĐKHKTT v  nơi 

ở: Tổ X, phườn  Đằn  H i, quận H i An, th nh ph  H i Phòn . Đều vắn  mặt. 

-    Đinh Thị H; nơi ĐKHKTT v  nơi ở: S  N N ô Gia Tự, phườn  

Th nh Tô, quận H i An, th nh ph  H i Phòn . Vắn  mặt. 

N ười đại diện hợp ph p: Ôn  Lươn  Xuân Lưu; nơi ĐKHKTT v  nơi ở: 

S  796 N ô Gia Tự, phườn  Th nh Tô, quận H i An, th nh ph  H i Phòn  l  

n ười đại diện theo ủy quyền theo Văn b n n  y 28/9/2018. Có mặt. 

- Ủy ban nhân dân phườn  Đằn  H i, quận H i An, th nh ph  H i Phòn ; 

N ười đại diện hợp ph p: Ôn   ùi Văn Vữn  - Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

phườn , l  n ười đại diện theo ph p luật. Vắn  mặt. 

-    Định Thị V; nơi ĐKHKTT v  nơi ở: Tổ dân ph  s  6, phườn  Đằn  

H i, quận H i An, th nh ph  H i Phòn . Vắn  mặt. 

-    Đinh Thị V (đã chết năm 2019); nơi ĐKHKTT v  nơi ở: S  12, n õ 

311, tổ dân ph  s  3, phườn  Đằn  H i, quận H i An, th nh ph  H i Phòn ; 

N ười thừa kế quyền lợi v  n hĩa vụ t  tụn : Ôn  Lê Thế C l  chồn  v  

c c con của b  V l  ôn  Lê Thế T, ôn  Lê Thế T, b  Lê Thị H, ôn  Lê Thế N, b  

Lê Thị M, b  Lê Thị V, b  Lê Thị V, b  Lê Thị V, b  Lê Thị T, địa chỉ: Tổ dân 

ph  s  3, phườn  Đằn  H i, quận H i An, th nh ph  H i Phòn . Vắn  mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo đơn khởi kiện ngày 29 tháng 8 năm 2018 và các lời khai trong quá 

trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, nguyên đơn là bà Lương 

Thị M và người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn - Anh Nguyễn Hùng 

Cường  trình bày: 

Cụ Đinh Văn Gồ (chết năm 1945) v  cụ b  Đ o Thị Vớt (chết năm 1946) 

l  b  mẹ chồn  của b . Hai cụ có ba n ười con: B  Đinh Thị Vợt, b  Đinh Thị 

Vươn v  chồn  b  l  ôn  Đinh Văn Lượn  (tức Lựn ). Năm 1955 b  Lươn  Thị 

M kết hôn với ôn  Đinh Văn Lượn . Khi đó b  mẹ ôn  Lượn  đều đã chết, c c 



  3 

 

chị   i của ôn  Lượn  l  b  Vợt, b  Vươn đều đã đi lấy chồn  v  sinh s n  tại 

nh  chồn . Chỉ có hai vợ chồn  b  l m ăn sinh s n  tại nh  v  đất của cụ Gồ, cụ 

Vớt để lại có diện tích 2.024m
2
 tại khu 5 xã Đằn  H i, huyện An H i (nay l  tổ 

dân ph  s  6, phườn  Đằn  H i, quận H i An, th nh ph  H i Phòn ). Vợ chồn  

ôn  b  có 01 n ười con   i l  Đinh Thị Hiền (sinh năm 1964). Một thời  ian 

sau, ôn  Lượn  đi bộ đội, đến năm 1973 thì hy sinh.    v  chị Hiền vẫn ở lại 

trên diện tích đất của nh  chồn .    Vươn, b  Vợt khôn  có ý kiến  ì về việc 

n y. Năm 1976, b  đã kê khai v  đứn  tên tron  sổ mục kê của xã Đằn  H i 

to n bộ diện tích đất cùn  t i s n trên đất (bao  ồm: 03  ian nh  thờ, 04  ian 

nh  ở v  nhiều cây ăn qu ...). Sau khi ôn  Lượn  hy sinh, b  có đi tìm h i c t 

của ôn  Lượng nhưn  khôn  thấy. Năm 1978, b  đi lấy chồn  v  về sinh s n  

tại nh  chồn  ở khu 1 Lũn  Đôn , xã Đằn  H i, huyện An H i, (nay phườn  

Đằn  H i, quận H i An, th nh ph  H i Phòn ), chị Đinh Thị Hiền qu n lý, sử 

dụn  to n bộ diện tích đất. Sau đó, b  đi l m ăn xa một thời  ian, đến khi b  trở 

về thì thấy  ia đình b  Lê Thị N  v   ia đình ôn  Lê Đức C đan  sinh s n  trên 

diện tích đất của b .    hỏi thì được b  Nhãn tr  lời l  đã mua đất của con   i b  

l  chị Đinh Thị H, còn ôn  Chờn nói l  khôn  mua b n với ai, đất đó l  do  ia 

đình ôn  được Hợp t c xã Đằn  H i cấp đổi. 

Do đó, năm 2013 b  đã có đơn khởi kiện đến Tòa  n v  qua 03 cấp xét xử, 

Tòa  n nhân dân cấp cao tại H  Nội đã hủy to n bộ   n  n dân sự phúc thẩm s  

46/2015/DS-PT n  y 07/9/2015 của Tòa  n nhân dân th nh ph  H i Phòn  v  

  n  n dân sự sơ thẩm s  01/2015/DS-ST n  y 26/01/2015 của Tòa  n nhân dân 

quận H i An, th nh ph  H i Phòn   iao hồ sơ vụ  n cho Tòa  n nhân dân quận 

H i An, th nh ph  H i Phòn  xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm đ m b o đúng quy 

định của ph p luật. Vì vậy, tại phiên tòa b  Mận thay đổi một phần yêu cầu khởi 

kiện như sau: 

- Đề n hị Tòa  n khôn  côn  nhận việc chuyển nhượn  quyền sử  dụn  

đất  iữa chị Đinh Thị H (l  con   i b  M) v  b  Lê Thị N .  

-     Mận có ý kiến do lỗi của chị Đinh Thị Hiền (l  con   i b ) nên b  có 

quan điểm có tr ch nhiệm đ i với phần lỗi của chị Hiền v  yêu cầu nhận một 

phần diện tích l  700m
2
 từ ôn  Đ m Văn H, chị Đ m Thị N, anh Đ m Văn T 

,chị Đ m Thị N, anh Đ m Văn T, chị Vũ Thị Kim D, phần diện tích còn lại để 

 ia đình ôn  H sử dụn . Ôn  C v   ia đình sử dụn  đất của hợp t c xã  iao 

khôn  có ý kiến của b  M l  khôn  hợp ph p, chị H cũn  có phần lỗi tự ý đổi, 

chuyển nhượn  đất của b , nhưn  b  tự nhận có tr ch nhiệm đ i với phần lỗi 

của chị H. Vì vậy, b  M yêu cầu ôn  C v   ia đình ph i chuyển tr  cho b  phần 

diện tích l  200m
2
, phần diện tích còn lại kho ng 360m

2
 đã xây dựn  c c côn  

trình trên đất b  M để ôn  C v   ia đình sử dụng. 
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- Rút yêu cầu buộc  ia đình b  Nhãn ph i tr  b   i  trị của c c cây c i 

trên đất bao  ồm: 06 cây khế, 50 cây chu i, 100m d i cây tre v  02 cây ổi.  

Tron  qu  trình Tòa  n thụ lý vụ  n, tiến h nh tổ chức phiên tiếp cận 

chứng cứ, hòa  i i bị đơn l  b  Lê Thị N  (chết năm 2019), n ười kế thừa quyền 

lợi n hĩa vụ của b  Nhãn l  ôn  Đ m Văn Hiếu, chị Đ m Thị Nhã, anh Đ m 

Văn Th nh, anh Đ m Văn Tùn , chị Vũ Thị Kim Dun  đều vắng mặt khôn  có 

lý do. Mặc dù Tòa  n đã triệu tập, niêm yết theo quy định của ph p luật v  đến 

thời điểm phiên tòa mở lại c c đươn  sự cũn  khôn  có quan điểm khai nhận về 

nội dung khởi kiện của b  Lươn  Thị M, tiếp tục vắng mặt khôn  lý do. 

Tuy nhiên, biên bản lấy lời khai ngày 13/5/2020 người kế thừa quyền lợi 

nghĩa vụ tố tụng của bà Nhãn và đồng thời là người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan là ông Đàm Văn Hiếu là chồng bà Nhãn trình bày:  

Năm 1978, do chị H cần tiền ăn học nên đã b n cho vợ chồn  ôn  b  1/2 

diện tích đất vườn tại khu 5 xã Đằn  H i, huyện An H i (nay l  tổ dân ph  s  6, 

phườn  Đằn  H i, quận H i An, th nh ph  H i Phòn ).    Mận v  chị Hiền đều 

l  nhữn  n ười có quan hệ họ h n  với vợ chồn  ôn  b . Khi mua b n đất, ôn  

b  đã đi hỏi ý kiến của vợ chồn  b  Vươn, vợ chồn  b  Vợt v  một v i n ười 

tron  họ h n  nh  chị Hiền về việc n y, họ đều nhất trí để chị Hiền b n 1/2 diện 

tích đất vườn cho b  Nhãn với lý do b  Mận đã đi lấy chồn  mới nên khôn  có 

liên quan  ì đến m nh đất của nh  chồn  cũ nữa. Việc mua b n đất  iữa b  

Nhãn v  chị Hiền được lập th nh văn b n do chính tay chị Hiền viết có sự x c 

nhận của ôn  Kh n  (lúc đó l  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Đằn  H i, huyện 

An H i, th nh ph  H i Phòn ) nhưn  khôn  đón  dấu (hiện ôn  Kh n  đã chết). 

Tron   iấy b n vườn đất lúc đầu chị Hiền  hi l  một nửa 5 s o, nhưn  khi đo đất 

mọi n ười thấy m nh đất đó nếu tính c  bờ tre, rãnh nước ph i rộn  kho n  06 

s o nên b  Nhãn đã b o chị Hiền sửa lại cho phù hợp, nét sửa đó l  của chị 

Hiền.    v  chị Hiền th n  nhất b n cho nhau một nửa m nh vườn nên thực tế 

b  cũn  khôn  rõ m nh vườn đó có diện tích chính x c l  bao nhiêu. Sau khi 

mua đất của chị Hiền được một thời  ian, ôn  Kh n  đã cho c n bộ xu n  kiểm 

tra đo lại đất, x c định diện tích đất b  Nhãn mua của chị Hiền l  1.088m
2
 để 

tính thuế cho  ia đình b  kể từ năm 1978.  

Khi b  Nhãn mua diện tích đất n y của chị Hiền, trên đất có một  ian nh  

 ỗ, sân  ạch v  một s  cây c i như: khế, chu i, bờ tre quanh vườn. Sau đó, b c 

của chị Hiền đã dỡ  ian nh   ỗ n y về l m nh  thờ v  lột sân  ạch để lấy  ạch. 

Còn c c cây c i trên, tron  qu  trình sử dụn ,  ia đình b  Nhãn đã ph  bỏ hết để 

lấy đất trồn  hoa m u nên hiện  iờ khôn  còn. 

Tại thời điểm b  Nhãn mua đất của chị Hiền, b  Mận đan  sinh s n  ở 

nh  chồn  (tại xóm 5 thôn Lũn  Đôn , xã Đằn  H i, huyện An H i), b  Mận 



  5 

 

biết rõ việc n y, vẫn qua lại v  khôn  có ý kiến thắc mắc  ì. Năm 2007, b  Nhãn 

đi l m thủ tục cấp Giấy chứn  nhận quyền sử đất, do c n bộ Ủy ban phườn  yêu 

cầu ph i có chữ ký của b  Mận tron   iấy chuyển nhượn  đất năm 1978. Do đo, 

b  Nhãn đã đi  ặp b  Mận để xin chữ ký, nhưn  b  Mận khôn  ký nên đã ph t 

sinh tranh chấp. Đến năm 2012, b  Mận khởi kiện b  Nhãn ra Tòa  n nhân dân 

quận H i An để đòi lại diện tích đất v  c c cây c i trên đất m  chị Đinh Thị 

Hiền đã b n cho  ia đình b . 

Quan điểm của  ia đình ôn  như sau: Việc mua b n đất  iữa b  Lê Thị N  

với chị Đinh Thị Hiền l  ho n to n n ay thẳn , có nhiều n ười tron  họ h n  

biết v  chứn  kiến như b  Vươn, b  Vợt v  b n thân b  Mận lúc đó vẫn ở cùn  

thôn cũn  biết rõ việc n y. Mặt kh c, n ay sau khi mua đất,  ia đình b  Nhãn đã 

chặt ph  c c cây c i trên đất để canh t c v  xây dựn  nh  ăn ở sinh hoạt tron  

một thời  ian d i ( ần 30 năm) m  khôn  hề thấy ai có ý kiến ph n đ i  ì. Nay 

b  Mận khởi kiện b  Nhãn để đòi lại đất v  c c cây c i trên đất l  khôn  có căn 

cứ, vì đất đó l  của  ia đình ôn  Lượn , b  Mận đã đi lấy chồn  mới nên khôn  

có quyền đòi.  

Đối với bị đơn là ông Lê Đức Chờn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan là bà Đinh Thị Hòa, chị Lê Thị Hiền và anh Lê Đức Chiến cũng trong quá 

trình Tòa án thụ lý vụ án, tiến hành tổ chức phiên tiếp cận chứng cứ, hòa giải 

đều vắng mặt không có lý do, mặc dù Tòa án đã triệu tập, niêm yết theo quy 

định của pháp luật và đến thời điểm phiên tòa mở lại các đương sự cũng không 

có quan điểm khai nhận về nội dung khởi kiện của bà Lương Thị M, tiếp tục 

vắng mặt không lý do. 

Tuy nhiên, cũng tại các bản tự khai, biên bản lấy lời khai và trong quá 

trình giải quyết vụ án trước đó, bị đơn là ông Lê Đức Chờn, người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan là bà Đinh Thị Hòa, chị Lê Thị Hiền và anh Lê Đức Chiến có 

quan điểm trình bày:  

To n bộ diện tích đất kho n  540m
2
 m  ôn  Chờn v   ia đình đan  qu n 

lý sử dụn  tại tổ dân ph  s  6 phườn  Đằn  H i, quận H i An, th nh ph  H i 

Phòn  l  do  ia đình ôn  Chờn được Hợp t c xã Đằn  H i cấp đổi đ i với diện 

tích 01 s o 06 đất hoa m u m   ia đình ôn  đã mua của ôn  Đinh Côn  Thích từ 

năm 1990. Việc cấp đổi đó được thể hiện bằn  biên lai thu lệ phí địa chính n  y 

09/02/1991. Sau khi được cấp đổi,  ia đình ôn  đã xây dựn  nh  v  sử dụn  ổn 

định su t từ thời  ian đó khôn  thấy ai có ý kiến tranh chấp  ì. Nay b  Lươn  

Thị M nhận đất đó l  của b  Mận v  khởi kiện ra Tòa đòi lại to n bộ diện tích 

đất m  ôn  Chờn v   ia đình đan  sử dụn , quan điểm của ôn  Chờn, b  Hòa, 

chị Hiền v  anh Chiến khôn  chấp nhận yêu cầu khởi kiện của b  Mận. Vì việc 

sử dụn  diện tích đất đó của  ia đình ôn  l  ho n to n hợp ph p,  iữa  ia đình 
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ôn  với b  Lươn  Thị M v  chị Đinh Thị Hiền khôn  hề có việc ở nhờ, mượn, 

thuê, lấn, chiếm, chuyển nhượn  đất... 

 Trong các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan là chị Đinh Thị Hiền và người đại diện theo ủy quyền của chị 

Hiền - Anh Lương Xuân Lưu trình bày: 

Chị Hiền l  con đẻ của ôn  Đinh Văn Lượn  v  b  Lươn  Thị M.    mẹ 

chị kết hôn v  sinh s n  với nhau tại nh , đất của ôn  b  nội chị (l  cụ Đinh Văn 

Gồ v  cụ Đ o Thị Vớt). Khi đó cụ Gồ v  cụ Vớt đã chết, còn c c cô ruột của chị 

l  b  Đinh Thị Vợt, b  Đinh Thị Vươn đều đã đi lấy chồn  v  về sinh s n  tại 

nh  chồn . Năm 1964, b  chị đi bộ đội, chị v  mẹ l  b  Mận vẫn s n  trên m nh 

đất n y. Đến năm 1975,  ia đình chị nhận được tin b o tử của ôn  Lượn . V i 

năm sau, mẹ chị (b  Mận) đi lấy chồn  l  n ười cùn  l n  v  về bên đó ở. Vì 

vậy, m nh đất n y chỉ có một mình chị qu n lý sử dụn . Đến năm 1978, lúc đó 

b  Mận đi v o Nam tìm h i c t của ôn  Lượn , do đời s n  khó khăn vì khôn  

có nơi nươn  tựa nên chị đã b n cho b  Lê Thị N  900m
2
 đất nằm tron  diện tích 

2.024m
2
 đất của cụ Gồ v  cụ Vớt với s  tiền 1.200 đồn . Trên diện tích đất đó 

có nhiều cây như mít, khế, ổi, tre. Việc mua b n đất  iữa chị v  b  Nhãn có lập 

th nh văn b n, nhưn  khôn  có x c nhận của chính quyền địa phươn . S  tiền 

b n đất b  sử dụn  chi tiêu cho c  nhân. Mọi n ười tron  họ khôn  ai hỏi chị về 

việc b n đất cho b  Nhãn, vì n hĩ rằn  đất đó l  của chị nên chị có quyền b n. 

Mẹ chị b  Mận khôn  biết việc n y. 

Phần diện tích đất còn lại, chị tiếp tục qu n lý. Đến năm 1986, chị chuyển 

nhượn  tiếp cho anh H  Văn Gi n  (l  con đẻ của b  Đinh Thị Vợt) diện tích 

360m
2
 đất. Việc chuyển nhượn  chỉ thỏa thuận miện , chị khôn  nhớ s  tiền 

chuyển nhượn  l  bao nhiêu. Cùn  năm đó, chị có đổi cho xã Đằn  H i 360m
2
 

đất nằm tron  phần diện tích đất còn lại để lấy đất mặt đườn  C n  Trắn  v  

l m thủ tục đứn  tên chủ sử dụn  anh Lươn  Xuân Lưu l  chồn  của chị (diện 

tích đất được đổi n y vợ chồn  chị đã chuyển nhượn  cho n ười kh c). Phần 

diện tích đất còn lại sau khi đã b n v  đổi đất kho n  292m
2
, chị đã  iao lại cho 

tập thể. Sau đó, tập thể  iao lại cho xã viên canh t c.  

Đến nay chị nhận thấy to n bộ nh  đất v  c c cây c i trên đất của cụ Đinh 

Văn Gồ v  cụ Đ o Thị Vớt để lại l  thuộc quyền sở hữu sử dụn  hợp ph p của 

b  Lươn  Thị M. Việc b  tự ý b n 1/2 vườn đất đó cho b  Lê Thị N  m  chưa 

được sự đồn  ý của b  Mận l  sai. Vì vậy, chị đề n hị Tòa  n xem xét chấp nhận 

yêu cầu của b  Lươn  Thị M, khôn  côn  nhận việc mua b n đất  iữa chị với b  

Lê Thị N , buộc b  Lê Thị N  v   ia đình ph i tr  lại cho b  Lươn  Thị M to n 

bộ phần diện tích đất v  c c cây c i trên đất đã mua của b  từ năm 1978. Chị sẽ 

có tr ch nhiệm bồi thườn  cho  ia đình b  Nhãn theo quy định của ph p luật.  
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Đ i với yêu cầu khởi kiện của b  Mận đòi đất của ôn  Lê Đức Chờn: Chị 

khôn  biết lý do vì sao ôn  Chờn v   ia đình lại được quyền sử dụn  diện tích 

đất n y nên khôn  có ý kiến  ì.  

Tại phiên tòa, n ười đại diện theo ủy quyền của chị Đinh Thị Hiền (anh 

Lươn  Xuân Lưu) chỉ thừa nhận đã b n vườn đất cho b  Lê Thị N  với diện tích 

l  một nửa năm s o, tron   iấy b n đất  hi l  "một nửa s u s o" l  có sự sửa 

chữa, ai l  n ười sửa thì anh Lưu khôn  biết. Nhưn  anh Lưu khẳn  định chữ 

viết tron   iấy b n vườn đất đó đún  l  chữ viết của chị Định Thị Hiền. Đồn  

thời anh Lươn  Xuân Lưu nhận thấy việc b  Hiền b n đất của b  Mận cho b  

Nhãn khi chưa được sự đồn  ý của b  Mận l  tr i với quy định của ph p luật v  

anh Lưu khôn  thừa nhận việc chị Hiền đã đổi đất cho Hợp t c xã Đằn  H i v  

b n đất cho anh H  Văn Gi n  như c c lời khai của chị Hiền trước đó tại Tòa 

 n. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là Đinh Thị Vợt vắng mặt, nhưng 

tại các lời khai bà có quan điểm trình bày: 

Th n  nhất với phần trình b y của b  Mận về n uồn   c đất đan  tranh 

chấp.  Tại lời khai n  y 09/5/2013, b  x c định đất có n uồn   c của cha mẹ l  

cụ Đinh Văn Gồ v  cụ Đ o Thị Vớt. Khi ôn  Lượn  kết hôn với b  Mận v o 

năm 1955 thì c c b  đều đã đi lấy chồn  v  ở nh  chồn , đất do vợ chồn  ôn  

Lượn , b  Mận qu n lý. Sau khi ôn  Lượng hy sinh thì mẹ con b  Mận tiếp tục 

qu n lý, sử dụn  để thờ cún  cha mẹ v  ôn  Lượn . C c b  khôn  tranh chấp 

với b  Mận, t i s n b  mẹ để lại  iao to n quyền cho b  Mận sử dụn  v  b  Mận 

đã đứn  tên chủ sử dụn  đất tron  hồ sơ địa chính của xã Đằn  H i.  

Năm 1978, b  Mận đi lấy chồn  mới l  ôn  N uyễn Văn  oọc ở xóm 1 

thôn Lũn  Đôn  (nay l  tổ dân  ph  s  1 phườn  Đằn  H i, quận H i An, th nh 

ph  H i Phòn ). Đồn  thời tron  năm đó, chị Hiền đã b n một nửa m nh vườn 

05 s o = 900m
2
 đất đó cho b  Lê Thị N . B  khôn  biết việc mua b n n y, cho 

đến khi b  Nhãn xây dựn  nh  b  mới biết (b  khôn  nhớ b  Nhãn xây nh  năm 

n o). Khi đó b  đã đi hỏi em   i l  Đinh Thị Vươn, thì b  Vươn cho biết lý do 

chị Hiền b n đất cho b  Nhãn l  để lấy tiền ăn học. Lúc b n đất, chị Hiền có hỏi 

ý kiến của b  Vươn, b  Vươn đã đồn  ý nên sau đó b  Vợt cũn  khôn  có ý kiến 

ph n đ i  ì. Vì vậy,  ia đình b  Nhãn đã xây dựn  nh  v  sử dụn  ổn định đến 

năm 2007, khi l m thủ tục cấp  iấy chứn  nhận quyền sử dụn  đất,  iữa b  Mận 

v  chị Hiền với  ia đình b  N v   ia đình ôn  C mới bắt đầu ph t sinh tranh 

chấp.  

Đ i với phần diện tích đất còn lại sau khi đã b n cho b  Nhãn, chị Hiền 

tiếp tục qu n lý v  cho b c dâu của chị H l  b  Lươn  Thị   y canh t c (hiện b  

  y còn s n , trú tại tổ dân  ph  s  6 phườn  Đằn  H i, quận H i An, th nh 
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ph  H i Phòn ), nhưn  bị tai biến nên nằm một chỗ, khôn  biết  ì). Đến kho n  

trước năm 1986, chị Hiền đã cắt một s o đất (360m
2
) để đổi cho Hợp t c xã 

Đằn  H i lấy đất mặt đườn  C n  Trắn . Sau đó, chị Hiền tiếp tục b n cho ôn  

Phạm Quan  Le l   í thư Đ n  ủy của xã Đằn  H i thời bấy  iờ một s o đất 

(360m
2
) với  i  03 chỉ v n  (hiện ôn  Le đã chết).    thấy vậy nên đã đề n hị 

ôn  Le cho b  chuộc lại để cho con trai b  l  H  Văn Gi n  mua, vì lúc đó nh  

b  đôn  n ười lại chật chội nên thiếu chỗ ở. Sau đó, ôn  Le đã tr  lại đất cho chị 

Hiền v  lấy lại v n . Đến n  y 03/8/1986, chị Hiền đã b n cho anh H  Văn 

Gi n  360m
2
 đất với  i  20.000 đồn  tiền mới (vì lúc đó Nh  nước vừa mới đổi 

tiền). Khi mua b n hai bên có viết  iấy tay cho nhau, nhưn  khôn  có x c nhận 

của chính quyền địa phươn  ( iấy viết tay n y hiện anh Gi n  vẫn còn  iữ). Sau 

đó, anh Gi n  cũn  đã đổi to n bộ diện tích đất đã mua của chị Hiền cho Hợp 

t c xã Đằn  H i để lấy đất mặt đườn  C n  Trắn . Đ i với phần diện tích đất 

còn lại kho n  hơn 200m
2
, chị Hiền đã  iao lại cho Hợp t c xã Đằn  H i để hợp 

t c xã  iao cho xã viên canh t c. Mọi việc chị Hiền tự ý l m, b  khôn  biết v  

cũn  khôn  có ý kiên  ì, b  cũn  khôn  biết chính x c diện tích đất b  mẹ b  để 

lại l  bao nhiêu, chỉ thấy nói l  kho n  05 s o.  

   khôn  tranh chấp diện tích đất n y với b  Mận, b  Mận to n quyền sử 

dụn  nếu yêu cầu của b  Mận được Tòa  n chấp nhận. Tại đơn đề n hị n  y 

16/9/2004, b  Vợt đều x c định khôn  tranh chấp 2024m
2
 đất do cha mẹ để lại, 

 iao to n quyền cho b  Mận qu n lý, sử dụn  v  đề nghị Tòa  n  i i quyết tr  

lại diện tích đất n y cho b  Mận. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là Đinh Thị Vươn (đã chết); người 

kế thừa quyền lợi nghĩa vụ của bà Vươn đều vắng mặt không có lý do, mặc dù 

Tòa án đã triệu tập, niêm yết theo quy định của pháp luật và đến thời điểm 

phiên tòa mở lại các đương sự cũng không có quan điểm khai nhận về nội dung 

khởi kiện của bà Lương Thị M, nhưng tại các lời khai trước đó bà có quan điểm 

trình bày: 

Th n  nhất với phần trình b y của b  Mận về n uồn   c đất đan  tranh 

chấp.  Tại lời khai n  y 09/5/2013, b  x c định đất có n uồn   c của cha mẹ l  

cụ Đinh Văn Gồ v  cụ Đ o Thị Vớt. Khi ôn  Lượn  kết hôn với b  Mận v o 

năm 1955 thì c c b  đều đã đi lấy chồn  v  ở nh  chồn , đất do vợ chồn  ôn  

Lượn , b  Mận qu n lý. Sau khi ôn  Lượng hy sinh thì mẹ con b  Mận tiếp tục 

qu n lý, sử dụn  để thờ cún  cha mẹ v  ôn  Lượn . C c b  khôn  tranh chấp 

với b  Mận, t i s n b  mẹ để lại  iao to n quyền cho b  Mận sử dụn  v  b  Mận 

đã đứn  tên chủ sử dụn  đất tron  hồ sơ địa chính của xã Đằn  H i.  

   khôn  tranh chấp diện tích đất n y với b  Mận, b  Mận to n quyền sử 

dụn  nếu yêu cầu của b  Mận được Tòa  n chấp nhận. Tại đơn đề n hị n  y 

16/9/2004, b  Vươn x c định khôn  tranh chấp 2024m
2
 đất do cha mẹ để lại, 
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 iao to n quyền cho b  Mận qu n lý, sử dụn  v  đề nghị Tòa  n  i i quyết tr  

lại diện tích đất n y cho b  Mận. 

 Ủy ban nhân dân phường Đằng Hải, quận Hải An trình bày: 

C c  iấy tờ liên quan đến việc đổi đất của ôn  Lê Đức Chờn hiện khôn  

còn lưu  iữ tại Ủy ban nhân dân phườn , Hợp t c xã Đằn  H i đã bị  i i thể. 

Nhưn  việc cấp đổi đó đã được Ủy ban nhân dân xã chỉnh lý trên b n đồ v  sổ 

mục kê năm 1995 tại thửa s  75, tờ b n đồ 04, diện tích 540m2 đất thổ cư. Từ 

khi được đổi đất, ôn  Chờn sử dụn  ổn định khôn  thấy có sự tranh chấp. Gia 

đình b  Nhãn v  ôn  Chờn đã sử dụn  ổn định khôn  có tranh chấp. 

 Tại phiên tòa, Kiểm s t viên ph t biểu ý kiến về việc tuân theo ph p luật 

t  tụn  tron  qu  trình  i i quyết vụ  n của Thẩm ph n, Hội đồn  xét xử; việc 

chấp h nh ph p luật của n ười tham  ia t  tụn  dân sự kể từ khi thụ lý vụ  n cho 

đến trước thời điểm Hội đồn  xét xử n hị  n như sau:  

 Thẩm ph n đều tuân thủ đún  c c quy định của ph p luật về việc x c định 

thẩm quyền, quan hệ ph p luật ph t sinh tranh chấp, tư c ch ph p lý của n ười 

tham  ia t  tụn ; thực hiện đún  việc thu thập chứn  cứ, thủ tục cấp t n  đạt c c 

văn b n t  tụn . Tuy nhiên, Thẩm ph n chưa thực hiện đún  c c quy định của 

ph p luật về thời hạn chuẩn bị xét xử. 

 Hội đồn  xét xử đã thực hiện đún  c c quy định của ph p luật về n uyên 

tắc xét xử, th nh phần Hội đồn  xét xử, c c trình tự thủ tục tại phiên tòa. 

 Đ i với n ười tham  ia t  tụn  dân sự: N uyên đơn v  n ười có quyền 

lợi, n hĩa vụ liên quan chị Đinh Thị Hiền chấp h nh đún  c c quy định của ph p 

luật t  tụn  dân sự; bị đơn ôn  Lê Đức Chờn, n ười kế thừa quyền lợi n hĩa vụ 

t  tụn  của bị đơn - b  Lê Thị N  v  đồn  thời l  n ười có quyền lợi n hĩa vụ 

liên quan l  ôn  Đ m Văn Hiếu, chị Đ m Thị Nhã, anh Đ m Văn Th nh, anh 

Đ m Văn Tùn , chị Vũ Thị Kim Dun , b  Đinh Thị Hòa, chị Lê Thị Hiền v  

anh Lê Đức Chiến, b  Định Thị Vợt, b  Đinh Thị Vươn khôn  chấp h nh đúng 

theo quy định của ph p luật T  tụn  dân sự, đồn  thời ph t biểu quan điểm về 

nội dun   i i quyết vụ  n theo hướn  chấp nhận yêu cầu khởi kiện của n uyên 

đơn. 

NHẬN ĐỊNH  ỦA TÒA ÁN: 

 Sau khi n hiên cứu c c t i liệu có tron  hồ sơ vụ  n được thẩm tra tại 

phiên tòa v  căn cứ v o kết qu  tranh luận tại phiên tòa, Hội đồn  xét xử nhận 

định: 

Tại c c  iai đoạn t  tụng kể từ khi thụ lý vụ  n, bị đơn l  b  Lê Thị N , 

ôn  Lê Đức Chờn; n ười có quyền lợi n hĩa vụ liên quan l  ôn  Đ m Văn Hiếu, 

chị Đ m Thị Nhã, anh Đ m Văn Th nh, anh Đ m Văn Tùn , chị Vũ Thị Kim 
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Dung; b  Đinh Thị Hòa, chị Lê Thị Hiền v  anh Lê Đức Chiến; b  Đinh Thị 

Vợt, b  Đinh Thị Vươn v  nhữn  n ười kế thừa quyền v  n hĩa vụ t  tụn  của 

b  Lê Thị N  v  b  Đinh Thị Vươn đều vắng mặt khôn  có lý do mặc dù đã 

được Tòa  n t n  đạt, niêm yết triệu tập hợp lệ theo quy định của ph p luật; đại 

diện U ND phườn  Đằng H i có đơn đề nghị xin vắng mặt tại Tòa  n; chị Đinh 

Thị Hiền vắng mặt có văn b n ủy quyền cho anh Lươn  Xuân Lưu. Trên cơ sở 

quan điểm của n uyên đơn v  đề nghị của Kiểm s t viên, Hội đồn  xét xử căn 

cứ v o Điều 227, 228  ộ luật T  tụn  Dân sự tiến h nh xét xử vắn  mặt l  có đủ 

cơ sở.  

 - Về quan hệ tranh chấp v  thẩm quyền  i i quyết vụ  n:  

 [1] Đây l  vụ  n dân sự yêu cầu khôn  côn  nhận  iao dịch chuyển 

nhượn  quyền sử dụn  đất, kiện đòi t i s n quyền sử dụn  đất v  c c t i s n  ắn 

liền với đất  iữa n uyên đơn l  b  Lươn  Thị M; bị đơn l  b  Lê Thị N  (đã 

chết), ôn  Lê Đức Chờn hiện đan  cư trú tại địa chỉ đã nêu ở trên được quy định 

tại kho n 2, 3 Điều 26  LTTDS năm 2015 v  thuộc thẩm quyền  i i quyết của 

Tòa  n nhân dân quận H i An, th nh ph  H i Phòn  theo quy định điểm a kho n 

1 Điều 35; điểm a kho n 1 Điều 39 BLTTDS. 

 - Về nội dun  yêu cầu của đươn  sự: 

 [2] N uồn   c diện tích đất 2.024m
2
 đan  tranh chấp tại khu 5 xã Đằn  

H i, huyện An H i (nay l  tổ dân ph  s  6, phườn  Đằn  H i, quận H i An, 

th nh ph  H i Phòn ) l  của vợ chồn  cụ Đinh Văn Gồ (chết năm 1945) v  cụ 

Đ o Thị Vớt (chết năm 1946). Theo biên b n x c minh n  y 02/5/2013 của Tòa 

 n nhân dân quận H i An thì diện tích 2.024m
2
 đất nêu trên thể hiện ghi trong sổ 

mục kê năm 1976 do b  Mận kê khai v  đứn  tên chủ sử dụng; theo sổ mục kê 

kiêm th n  kê năm 1985 thể hiện b  Đinh Thị Nhãn sử dụng 1.012m
2
, chị Đinh 

Thị Hiền (l  con của b  Mận, ôn  Lượng) sử dụng 1.012m
2
; theo sổ mục kê năm 

1995 thể hiện b  Lê Thị N  sử dụng 1600m
2
 đất v   ia đình ôn  Lê Đức Chờn sử 

dụng 540m
2
 (thực tế đo 561,13m

2
). To n bộ diện tích đất n y cho đến nay chưa 

ai được cấp  iấy chứn  nhận quyền sử dụn  đất. 

 [3] Cụ Gồ, cụ Vớt có 03 n ười con chun  l  b  Đinh Thị Vợt, b  Đinh 

Thị Vươn v  ôn  Đinh Văn Lượn  (tức Lựn , hy sinh năm 1973 tron  kh n  

chiến ch n  Mỹ, l  chồn  trước của b  Lươn  Thị M). Từ trước năm 1955, b  

Vợt, b  Vươn lấy chồn  v  khôn  ở trên diện tích đất của cụ Gồ, cụ Vớt. Năm 

1955, ôn  Lượn  kết hôn vơi b  Mận v  vợ chồn  qu n lý sử dụn  nh  đất của 

cụ Gồ, cụ Vớt. Sau khi ôn  Lượn  hy sinh, năm 1976 b  Mận đã kê khai, đứn  

tên v  tiếp tục qu n lý nh  đất nêu trên thể hiện tron  sổ mục kê từ năm 1977. 

Cụ Gồ, cụ Vớt chết khôn  để lại di chúc, nên nhữn  n ười có quyền thừa kế di 

s n của c c cụ l  b  Đinh Thị Vợt, b  Đinh Thị Vươn v  ôn  Đinh Văn Lượng. 
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B  Vợt, b  Vươn đều x c định khôn  có tranh chấp v  x c nhận b  Mận có 

quyền sử dụn  đất. Do đó b  Mận có quyền khởi kiện đòi lại đất l  đún  quy 

định của ph p luật.  

 [4] Về diện tích đất chị Đinh Thị Hiền chuyển nhượn  cho b  Lê Thị N : 

Theo “ iấy b n vườn đất” do chị Đinh Thị Hiền viết, khôn   hi n  y th n  năm 

có nội dun  thể hiện chị Hiền b n cho b  Nhãn “nửa s u s o” trị  i  1.200 đồn , 

có x c nhận của ôn  Kh n  v o năm 1978 (theo x c minh thì đún  l  chữ ký của 

ôn  Kh n  n uyên l  Chủ tịch U ND xã Đằn  H i, huyện An H i thời kỳ n y) 

với nội dun  duyệt tính thuế 1.088m
2
 v  mức tính thuế l  4 đồn /m

2
, khôn  có 

dấu của U ND xã Đằn  H i. Tron  qu  trình  i i quyết, chị Hiền v  b  Nhãn 

đều x c định chuyển nhượn  năm 1978; chị Hiền cho rằn  diện tích đất chỉ l  5 

s o v  chị chỉ chuyển nhượn  cho b  Nhãn “nửa 5 s o”, x c định chị chỉ  hi s  

“5” v  b n “năm s o”, chị khôn  sửa chữa tẩy xóa s  “6” v  “s u s o”, chị chỉ 

b n kho n  900m
2 
l  nửa 5 s o; nhưn  tại  iên b n n  y 22/3/2007 của UBND 

phườn  Đằng H i, quận H i An thì chị Hiền x c định đã chuyển nhượn  cho b  

Nhãn 1.012m
2
, chị Hiền v  n ười đại diện ủy quyền của chị Hiền (anh Lươn  

Xuân Lưu l  chồng chị Hiền) cũn  x c định chị Hiền chuyển nhượn  ½ diện 

tích đất cho b  Nhãn. Do đó, có cơ ở để x c định chị Hiền chuyển nhượng cho 

b  Nhãn 1.012m
2
. Tuy nhiên, khi chị Hiền chuyển nhượn  đất cho b  Nhãn khi 

b  Hiền mới kho n  14 tuổi (chị Hiền sinh năm 1964, thời điểm chị Hiền 

chuyển nhượn  đất cho b  Nhãn v o năm 1978) khôn  có n ười đại diện hợp 

ph p của chị Hiền đồn  ý l  vi phạm kho n 2 Điều 3 Ph p lệnh hợp đồn  dân sự 

năm 1991. Mặt kh c, diện tích đất chị Hiền chuyển nhượn  cho b  Nhãn có 

n uồn   c của ôn  b  nội chị Hiền (cụ Gồ, cụ Vớt) v  từ năm 1976 do b  Mận 

(l  mẹ chị Hiền) đứn  tên tron  sổ mục kê, nên chị Hiền chỉ có ¼ quyền sử dụn  

diện tích 2028m
2
 đất nêu trên thuộc quyền sử dụng hợp ph p của chị Hiền, do 

hưởng thừa kế của ôn  Lượn  (l  b  đẻ của chị Hiền). Do đó, việc chuyển 

nhượn  v  nhận chuyển nhượn  n y  iữa chị Hiền v  b  Nhãn l  tr i ph p luật - 

Chị Hiền chưa đủ tuổi để giao kết hợp đồng. Vì vậy, theo quy định tại c c điểm 

a, b kho n 1 v  kho n 2 Điều 15 của Ph p lệnh hợp đồn  dân sự năm 1991 thì 

hợp đồn  n y vô hiệu v  theo hướn  dẫn tại điểm b tiểu mục 1.4 Mục 1 Phần I 

N hị quyết s  02/2004/NQ-HĐTP n  y 10/8/2004 của Hội đồn  Thẩm ph n tòa 

 n nhân dân t i cao thì thời hạn yêu cầu Tòa  n tuyên b   iao dịch dân sự vô 

hiệu đ i với phần diện tích đất thuộc quyền chuyển nhượn  hợp ph p của chị 

Hiền (phần diện tích đất m  chị Hiền được hưởn  thừa kế của ôn  Lượn ) l  03 

năm, còn đ i với phần diện tích đất của b  Mận (bao  ồm ½ diện tích 2028m
2
 v  

phần diện tích đất b  Mận được hưởng thừa kế của ôn  Lượng) như trên đã phân 

tích cho thấy phần diện tích vườn đất m  chị Hiền b n cho b  Lê Thị N  khi 

chưa được sự đồn  ý của b  Mận l  vi phạm ph p luật. Theo quy định tại điểm a 

tiểu mục 1.4 mục 1 Phần I N hị quyết s  02/2004/NQ-HĐTP n  y 10/8/2004 
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của Hội đồn  Thẩm ph n tòa  n nhân dân t i cao thì: "Đối với giao dịch dân sự 

được giao kết trước ngày 1/7/1996 thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 

15 của Pháp lệnh Hợp đồng dân sự năm 1991 bao gồm: nội dung hợp đồng vi 

phạm điều cấm của pháp luật,... thì thời gian yêu cầu Toà án tuyên bố giao 

dịch dân sự vô hiệu không bị hạn chế. Trong mọi thời điểm một bên hoặc các 

bên đều có quyền yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch dân sự đó vô hiệu.  

 Trong trường hợp các bên vẫn thực hiện hợp đồng và phát sinh tranh 

chấp, cho nên một bên hoặc các bên khởi kiện yêu cầu Toà án giải quyết, nếu 

trong quá trình giải quyết Toà án xác định giao dịch dân sự đó là vô hiệu thuộc 

trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 15 của Pháp lệnh Hợp đồng dân sự, 

thì Toà án có quyền tuyên bố giao dịch dân sự đó vô hiệu và xử lý hậu quả giao 

dịch dân sự vô hiệu theo quy định của văn bản pháp luật có hiệu lực tại thời 

điểm giao dịch được xác lập". 

 Vì vậy, chấp nhận yêu cầu của b  Lươn  Thị M về việc tuyên b  hợp 

đồn  chuyển nhượn  quyền sử dụn  đất  iữa chị Đinh Thị Hiền v  b  Lê Thị N  

vô hiệu do nội dun  hợp đồn  vi phạm điều cấm của ph p luật. Việc  i i quyết 

hậu qu  ph p lý của Hợp đồn  vô hiệu được thực hiện theo quy định tại điểm đ 

tiểu mục 2.1 mục 2 N hị quyết s  02/2004/NQ-HĐTP n  y 10/8/2004 của Hội 

đồn  Thẩm ph n Tòa  n nhân dân t i cao. Về x c định lỗi v  tr ch nhiệm bồi 

thườn  thiệt hại của c c bên cho thấy khi chuyển nhượn , b  Nhãn biết rõ l  đất 

khôn  ph i của chị Hiền v  chị Hiền mới 14 tuổi, nên lỗi l m hợp đồn  vô hiệu 

thuộc về c  hai bên với mức độ lỗi ngang nhau. 

 [5] Về diện tích đất đổi: Theo lời thừa nhận của chị Hiền v  anh Lươn  

Xuân Lưu (l  chồn  chị Hiền), lời khai của anh H  Văn Gi n  (l  con b c Vợt l  

b c ruội chị Hiền) v  c c t i liệu chứn  cứ kh c có tron  hồ sơ vụ  n (như  iấy 

biên nhận tiền chuyển nhượn  của chị Hiền thể hiện chị Hiền chuyển nhượn  

đất cho anh Gi n , b n đồ địa chính thể hiện việc chỉnh lý đất, c c Văn b n của 

U ND xã Đằn  H i, U ND quận H i An) có cơ ở để x c dịnh sau khi chuyền 

nhượn  diện tích đất 1.012m
2
 cho b  Nhãn thì chị Hiền đổi v  đã chuyển 

nhượng 360m
2
 đât n y cho anh Gi n . Tuy nhiên, như đã nêu trên thi chị Hiền 

khôn  có quyền sử dụn  đất hợp ph p, nên việc chị Hiền đã đổi v   iao cho Hợp 

t c xã, chuyển nhượn  đất cho anh Gi n  cũn  khôn  hợp ph p. 

  [6] Theo kết qu  thẩm định, định  i  t i s n n  y 13/5/2020 đ i với hiện 

trạn  sử dụn  đất của b  N, ôn  C đan  qu n lý sử dụn  thể hiện: Thực tế diện 

tích đất của  ia đình b  N đan  sử dụn  l  1.611,99m
2
 v  c c côn  trình xây 

dựn  trên đất (có sơ đồ đo vẽ chi tiết); thực tế diện tích đất  ia đình ôn  C đan  

sử dụn  l  561,13m
2
 v  c c côn  trình xây dựn  trên đất (có sơ đồ đo vẽ chi 

tiết). Tổng diện tích đất của b  N, ôn  C hiện tại đan  sử dụng l  2.173,12m
2
 

(đất chưa có  iấy chứng nhận quyền dụn  đất, hiện nằm trong quy hoạch dự  n 
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do địa phươn  cun  cấp); Tại thời điểm khi Tòa  n xét xử  i  trị đất theo  i  

nh  nước quy định có  i  kho n  4.000.000 đồng/m
2
,  i  trị đất theo  i  thị 

trường tại thời điểm hiện tại có  i  kho n  8.000.000 đồng/m
2
 

 [6] Về  i i quyết hậu qu  hợp đồn  vô hiệu: Theo quy định tại Điều 146 

của  ộ luật dân sự năm 1995 v  hướn  dẫn tại điểm c tiểu mục 2.3 mục 2 N hị 

quyết s  02/2004/NQ-HĐTP n  y 10/8/2004 của Hội đồn  Thẩm ph n Tòa  n 

nhân dân t i cao, thì: 

 -    Lê Thị N  (đã chết), n ười thừa kế n hĩa vụ ôn  Đ m Văn H, chị 

Đ m Thị N, anh Đ m Văn T, anh Đ m Văn T, chị Vũ Thị Kim D ph i tr  lại 

cho b  Lươn  Thị M to n bộ diện tích đất v  cây c i trên đất m  chị Hiền đã 

chuyển nhượn  cho b  Nh. Diện tích đất đo đạc thực tế b  Nhãn v   ia đình 

đan  sử dụn  được x c định l  1.611,99m
2
. 

 - Chị Đinh Thị H ph i tr  lại cho b  Lê Thị N  s  tiền chuyển nhượn  đất 

đã nhận l  1.200 đồn  v  kho n tiền m  b  N v   ia đình đã đầu tư để c i tạo 

l m tăn   i  trị quyền sử dụn  đất,  i  trị côn  trình, t i s n...trên đất. N o i ra, 

chị H ph i bồi thườn  thiệt hại cho b  N kho n tiền chênh lệch  i  trị quyền sử 

dụn  đất theo  i  thị trườn  tại địa phươn  nơi có đất đan  tranh chấp v o thời 

điểm xét xử. Tuy nhiên, tron  qu  trình xét xử v  tại phiên tòa b  Lươn  Thị M 

có ý kiến do lỗi của chị Đinh Thị H (l  con   i b ) nên b  có quan điểm có tr ch 

nhiệm đ i với phần lỗi của chị Hiền v  yêu cầu nhận một phần diện tích l  

700m
2
 từ ôn  Đ m Văn H, chị Đ m Thị N, anh Đ m Văn T, anh Đ m Văn T, 

chị Vũ Thị Kim D, phần diện tích còn lại để  ia đình ôn  H sử dụn . Xét yêu 

cầu l  phù hợp, chị H v  ôn  Đ m Văn H, chị Đ m Thị N, anh Đ m Văn T, anh 

Đ m Văn T, chị Vũ Thị Kim D khôn  ph i thanh to n tiền bồi thườn  thiệt hại 

do hợp đồn  nêu trên vô hiệu cho nhau, cần được chấp nhận.  

 Đ i với diện tích 561,13m
2
 (theo biên b n thẩm định) ôn  Lê Đức Chờn 

v   ia đình đan  qu n lý sử dụn  trước kia nằm tron  diện tích 1.012m
2 
đất do 

chị Đinh Thị Hiền qu n lý sử dụn  (theo sổ mục kê kiêm th n  kê năm 1985, tờ 

b n đồ s  2, thửa 231). Năm 1986, chị Đinh Thị Hiền dùn  một phần diện tích 

đất đó đổi cho Hợp t c xã Đằn  H i để nhận một diện tích đất mặt đườn  N ô 

Gia Tự (thuộc khu vực C n  Trắn ), chị Hiền b n cho anh H  Văn Gi n  một 

phần diện tích 360m
2
 v  anh Gi n  cũn  đã dùn  diện tích đất mua của b  Hiền 

đổi cho Hợp t c xã Đằn  H i lấy diện tích đất ở nơi kh c. Tuy nhiên như b n  n 

 i m đ c thẩm đã đ nh  i  việc chị Hiền đổi v   iao cho Hợp t c xã, chuyển 

nhượn  đất cho ôn  Gi ng, ôn  Chờn sử dụn  đất của hợp t c xã  iao khôn  có 

ý kiến của b  Mận l  khôn  hợp ph p, lẽ ra ôn  Chờn ph i tr  lại cho b  Mận 

phần diện tích đất ôn  Chờn v   ia đình đan  sử dụn , nhưn  b  Mận có ý kiến 

do ôn  Chờn cùn   ia đình đã sử dụng phần đất nêu trên để ở, chị Hiền có phần 

lỗi tự ý đổi, chuyển nhượn  đất của b , nhưn  b  tự nhận có tr ch nhiệm đ i với 
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phần lỗi của chị Hiền. Vì vậy, b  Mận yêu cầu ôn  Chờn ph i chuyển tr  cho 

ph i chuyển tr  cho b  phần diện tích l  200m
2
, phần diện tích còn lại kho ng 

360m
2
 b  Mận đồn  ý để ôn  Chờn v   ia đình sử dụn  l  phù hợp, nên cần 

chấp nhận. 

 Đ i với yêu cầu của b  Mận đòi ôn  Hiều v  b  Nhãn chi tr  c c cây c i 

trên đất bao  ồm: 06 cây khế, 50 cây chu i, 100m d i cây tre v  02 cây ổi, nay 

tại phiên tòa b  rút yêu cầu, nên cần đình chỉ yêu cầu n y của b  Mận.  

 Về  n phí sơ thẩm: Miễn  n phí  n phí dân sự sơ thẩm cho b  Lươn  Thị 

M, do b  Mận l  n ười cao tuổi.  

 Vì c c lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ c c Điều 130, 137, 146 v  Điều 256 của  ộ luật Dân sự năm 

1995; 

 Căn cứ c c Điều 164, 166  LDS 2015; 

 Căn cứ Điều 203 của Luật đất đai năm 2013; 

 Căn cứ kho n 2, 3 Điều 26; điểm a kho n 1 Điều 35; điểm a kho n 1 Điều 

39 Điều 147, Điều 202, 227, 228 của  ộ luật T  tụn  dân sự 2015; 

N hị quyết 326/2016/U TVQH n  y 30/12/2016 của Ủy ban thườn  vụ 

Qu c hội;   

Tuyên xử:  

 1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của b  Lươn  Thị M về yêu cầu khôn  

côn  nhận giao dịch chuyển nhượn  đất, kiện đòi quyền sử dụn  đất v  t i s n 

gắn liền với đất đ i với b  Lê Thị N , ôn  Lê Đức C. 

 2. Tuyên b  hợp đồn  chuyển nhượn  quyền sử dụn  đất của thửa đất s  

76, tờ b n đồ s  4 tại tổ dân ph  s  6 phườn  Đằn  H i, quận H i An, H i 

Phòn   iữa b  Đinh Thị H v  b  Lê Thị N  được x c lập năm 1978 vô hiệu. 

 3.  uộc b  nhữn  n ười thừa kế quyền v  n hĩa vụ t  tụn  của b  Lê Thị 

N  l  ôn  Đ m Văn H, chị Đ m Thị N, chị Đ m Thị N, anh Đ m Văn T, anh 

Đ m Văn T, ph i tr  lại cho b  Lươn  Thị M diện tích đất 698,11m
2
 (có sơ đồ 

kèm theo v   hi nhận m c  iới tại c c điểm M,G,H,I,J,K,L) thuộc thửa đất s  

76, tờ b n đồ s  4 tại tổ dân ph  s  6 phườn  Đằn  H i, quận H i An, H i 

Phòn . 

  uộc ôn  Lê Đức C, b  Đinh Thị H, chị Lê Thị H, anh Lê Đức C ph i tr  

lại cho b  Lươn  Thị M diện tích đất 200,36m
2
 (có sơ đồ kèm theo v   hi nhận 

m c  iới tại c c điểm A,B,C,D,E,F,G,H,M,N) thuộc thửa đất s  76, tờ b n đồ s  

4 tại tổ dân ph  s  6 phườn  Đằn  H i, quận H i An, H i Phòn . 
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 4. Đình chỉ yêu cầu của b  Lươn  Thị M yêu cầu b  Lê Thị N  ph i tr  lại 

cho b  06 cây khế, 50 cây chu i, 100m d i cây tre v  02 cây ổi. 

 5. Về  n phí: Miễn  n phí dân sự sơ thẩm cho b  Lươn  Thị M do b  Mận 

l  n ười cao tuổi.  

 6. Về quyền kh n  c o:  

C c đươn  sự có mặt tại phiên tòa có quyền kh n  c o tron  thời hạn 15 

n  y kể từ n  y kể từ n  y tuyên  n.  

C c đươn  sự vắn  mặt tại phiên tòa có quyền kh n  c o tron  thời hạn 

15 n  y kể từ n  y kể từ n  y nhận được b n  n hoặc b n  n được niêm yết 

theo quy định của ph p luật. 

Trường hợp b n  n, quyết định được thi h nh theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi h nh  n dân sự thì n ười được thi h nh  n dân sự, n ười ph i thi h nh 

 n dân sự có quyền thỏa thuận thi h nh  n, quyền yêu cầu thi h nh  n, tự nguyện 

thi h nh  n hoặc bị cưỡng chế thi h nh  n theo quy định tại c c điều 6, 7 v  9 

Luật Thi h nh  n dân sự; thời hiệu thi h nh  n được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật Thi h nh  n dân sự.  

 ơi nhận: 
- C c đươn  sự; 

- VKSND TP. H i Phòn ; 

- VKSND quận H i An; 

- TAND TP. H i Phòng;  

- Chi cục THADS quận H i An; 

- Lưu: HS, VP. 

 

  

TM. HỘI Đ NG X T X  SƠ TH M 

TH   PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Đức Hoàng 

 

 

 


